
Biểu số 2/TN Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2015

Tiền lương 
tiền công

Nông, lâm 
nghiệp, thủy 

sản

Phi nông, lâm 
nghiệp, thủy 

sản
Khác

(A) (1) (2) (3) (4) (5)

CHUNG 1.161,4          39,6 42,1 9,9 8,4

Giới tính chủ hộ

     Nam 1.109,7          37,6 46,2 8,5 7,7

     Nữ 1.463,3          48,1 24,2 16,3 11,4

Trình độ giáo dục của chủ hộ

     Dưới tiểu học 1.074,3          36,8 45,4 9,2 8,6

     Tiểu học 1.138,0          35,6 46,3 10,6 7,5

     Trung học cơ sở 1.234,9          38,1 42,7 12,3 6,9

     Trung học phổ thông 1.569,1          40,5 32,9 18,2 8,5

     Sơ cấp nghề 2.014,4          53,9 16,9 20,7 8,5

     Trung cấp nghề 1.808,3          65,4 16,7 8,9 9,0

     Trung cấp chuyên nghiệp 2.216,0          59,8 20,3 6,5 13,4

     Cao đẳng nghề 2.449,2          79,0 8,4 10,6 2,1

     Cao đẳng chuyên nghiệp 2.741,6          73,3 11,8 3,1 11,9

     Đại học 3.639,4          71,9 8,2 5,1 14,8

     Thạc sỹ 4.011,0          83,1 10,4 0,3 6,2

     Tiến sỹ  -  -  -  -  -

THU NHẬP BÌNH QUÂN NHÂN KHẨU 1 THÁNG VÀ TỶ TRỌNG CÁC NGUỒN THU NĂM 2015 
CHIA THEO GIỚI TÍNH CHỦ HỘ VÀ TRÌNH ĐỘ GIÁO DỤC CỦA CHỦ HỘ

Giới tính và Trình độ giáo dục 
của chủ hộ

Thu nhập bình 
quân 1 nhân 
khẩu 1 tháng 
(1000 đồng)

Tỷ trọng các nguồn thu (%)

1


